
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 57 1101 Carcimon tuyến nội mạc TC

17 2 53 2002 UXTC 14 tuần

17 3 47 2002 UXTC 18 tuần

17 4 46 ĐT UXTC 16 tuần

17 5 43 3003 UXTC 12 tuần

18 6 59 5005 U hạ vị to gần rốn

18 7 55 3043 UXTC 14 tuần/sỏi túi mật

18 8 44 1001 UXTC 14 tuần/VMC

18 9 46 3023 Đa NXTC 14 tuần

18 10 44 2002 UXTC 18 tuần

11 42 2001 UXTC 15 tuần

12 24 ĐT UBT (P) 5cm

3 0 0

3 0 0

17 1 49 3003 UXTC 12 tuầnVMC 3l

17 2 52 2022 UXTC 12 tuần

17 3 50 2012 UXTC 20 tuần thoái hóa

17 4 50 40024 UXTC 18 tuần/VMC

17 5 54 3013 Đa NXTC 15 tuần/CIN 1 (Đã khoét chóp)

18 6 51 4024 UXTC 14 tuần

18 7 49 3033 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 8 47 1001 UXTC 10 tuần dưới niêm

18 9 44 ĐT UXTC 12 tuần

V.HOÀNG + LỆ QUYÊN

B.MAI + TP NGA + TRÍ 2 

B.MAI + TP NGA + TRÍ 2 

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

D.PHƯỢNG + MỸ THANH

D.PHƯỢNG + MỸ THANH

V.HOÀNG + LỆ QUYÊN

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + M CHÂU + T.TRÌNH.SB

BS SẢN A + NỚP 

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CKII

L.THỦY.BM + MAI THẢO

L.THỦY.BM + MAI THẢO

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NHU + NGÔ THÚY.SB

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + THÙY TRANG.SB

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CKII

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CKII

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 22/03/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ THỦY

PHAN THỊ NGỌC THỦY

HUỲNH THỊ KIM NGÂN

LÊ THỊ DƯƠNG

PHAN THỊ NGUYỆT

MAI THỊ VÂN

VÕ THỊ MAO

ĐOÀN HUỲNH THU TRANG

TRẦN THỊ BÉ TƯ

DƯƠNG THỊ LÝ HUYỀN

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

PHẠM THỊ NHÀN

ĐẶNG THỊ NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHÙNG THỊ CA

VÕ THỊ MỸ PHƯỢNG

LÊ THỊ HẢI

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN TRUNG NGUYÊN

LÊ THỊ CHANH

BÙI THỊ MỸ

15S

PK

1085

980

PK

961

1041

PK

233

SHC

653

656

675

676

502

622

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

674

650

645

662

PM

Ngày: 16/03/2015 

Ngày: 17/03/2015 

642

644



10 41 2002 UXTC trong d/c rộng

11 39 1011 Đa NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 63 2012 NXTC dưới niêm

17 2 43 3003 UXTC 15 tuần/VMC

17 3 51 2012 UXTC 14 tuần

17 4 44 2002 UXTC 14 tuần

18 5 55 2002 UBT (T) 10 cm/VMC

18 6 23 1001 UBT(P) 17cm/Thai 16 tuần

18 7 49 2002 UXTC 12 tuần

18 8 41 ĐT UXTC 12 tuần

9 40 1001 UXTC 14 tuần

10 36 2012 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 63 2002 U hạ vị to 25cm

17 2 35 2002 Kyst vùng trái tiền đình

17 3 45 2002 UXTC 18 tuần

17 4 35 2002 UXTC 20 tuần tái phát/VMC

18 5 56 6006 NXTC dưới niêm 12 tuần

18 6 51 4004 UXTC 8 tuần

18 7 50 ĐT UXTC 20 tuần

18 8 33 0000 UXTC 16 tuần

9 34 1001 LNMTC (T) thành bụng 4cm

3 0 0

3 0 0

17 1 24 ĐT Td KUBT (T) 11cm THU THỦY + X.TRANG 1 + CẢNH

VIỆT THANH + NHU + HỒNG DƯƠNG

HƯƠNG THU + TẠLINH

HƯƠNG THU + TẠLINH

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN 

BS SẢN A + THANH UYÊN

BS SẢN A + K.XUYẾN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

H.HOA.BM + DIỆU HIỀN

H.HOA.BM + DIỆU HIỀN

VIỆT THANH + NHU + HỒNG DƯƠNG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

TR BÍCH 2 + HỒNG HẠNH

TR BÍCH 2 + HỒNG HẠNH

BS SẢN A + M.PHƯƠNG2

BS SẢN A + VÕ NGA

PHẠM HẢI + PHÚC.CĐT + ANH THƯ 3

PHẠM HẢI + PHÚC.CĐT + ANH THƯ 3

YÊN + THANH HẰNG

YÊN + THANH HẰNG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

MTS cắt PP(T), Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Rạch Kyst

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

MTS cắt 2 PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

NGÔ THỊ KIM THU

LÊ THỊ BẠCH LÊ

NGÔ THỊ THANH THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

PHẠM THỊ ẢNH

NGUYỄN THỊ DIỄM

LÊ THỊ THÚY HIỀN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

ĐỖ THỊ NGON

KSOR H'DIP

NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN

NGUYỄN THỊ THU

LÊ THỊ VÂN VI

PHẠM THỊ LIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ SÂM

LÊ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ HỒNG

VÕ THỊ NGỌC ĐIỆP

THẠCH THỊ SA ROM

VÕ THỊ HỒNG

PHAN THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

1292

1059

1043

1058

1044

1072

1000

1070

1064

PK

708

686

PK

700

PK

706

692

687

714

663

1002

982

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/03/2015 

Ngày: 19/03/2015 

Ngày: 20/03/2015 



17 2 58 4014 UXTC đoạn eo/CHA

17 3 48 1001 UXTC 12 tuần

17 4 46 2032 UXTC 14 tuần/VMC

18 5 31 0000 T/dõi KBT

18 6 50 0000 UBT (T) 6 cm

18 7 44 1021 UXTC 14 tuần

18 8 40 2002 UXTC 16 tuần

9 38 ĐT Đa NXTC 18 tuần

10 34 1011 UXTC 12 tuần

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THÚY PHƯỢNG

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THÚY PHƯỢNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU THỦY + X.TRANG 1 + CẢNH

H.THẮM + H THỊNH 1

H.THẮM + H THỊNH 1

TH.LANBM + D.TRINH.BM + H.NHUNG.NT 

TH.LANBM + D.TRINH.BM + H.NHUNG.NT 

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 13 tháng 3 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ KIM CHI

HUỲNH THỊ CÚC

PHẠM THỊ BẾ

BÙI THỊ ÚT

LÂM THỊ THÙY TRANG

ĐẶNG THỊ ĐIỀU

TRẦN THỊ NGỌC HOA

LÊ THỊ THOA1132

1101

579

1116

PK

PK

1098

1103

1106


